
UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC

KẾ HOẠCH NHÁNH II: BÉ LÀM GÌ KHI GẶP NGUY HIỂM– LỚP 5 TUỔI A1

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 04/11/2024 đến 9/11/2024)

Thứ 2

Ngày 04/11/2024

Thứ 3

Ngày 05/11/2024

Thứ 4

Ngày /06/112024

Thứ 5

Ngày 07/11/2024

Thứ 6

Ngày 08/11/2024

Thứ 7

Ngày 09/11/2024

PTTC

Vận động: Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng

PTTM

Múa: Dậy đi thôi

PTNT

Toán: Nhận biết 

chữ số, số lượng 

trong phạm vi 7

PTNN

Thơ: An toàn với 

bé

PTTC- KNXH

Kỹ năng an toàn 

về giới tính

PTNN

Trò chơi chữ cái e. 

ê



KẾ HOẠCH NHÁNH II: AN TOÀN GIỚI TÍNH– LỚP 5 TUỔI A2

CHỦ ĐỀ:  

(Thời gian thực hiện từ 04/11 /2024 đến 9/11 /2024)

Thứ 2

Ngày 4/11/2024

Thứ 3

Ngày 5/11/2024

Thứ 4

Ngày 6/11/2024

Thứ 5

Ngày 7/11/2024

Thứ 6

Ngày 8/11/2024

Thứ 7

Ngày 9/11/2024

PTNT

Nhận biết chữ số, 

số lượng trong 

phạm vi 7

PTTC

Vận động: Đi trên 

dây

PTTGKNXH

Kỹ năng an toàn 

về giới tính

PTNN

Thơ: Thỏ Bông bị 

ốm

PTTM

Vận động múa bài: 

Dậy đi thôi

PTTC

Ôn: Tung bóng lên 

cao và bắt bóng



KẾ HOẠCH NHÁNH II: BÉ LÀM GÌ KHI GẶP NGUY HIỂM – LỚP 5 TUỔI A3

CHỦ ĐỀ:  AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ  04/11/2024 đến 09/11/2024)

Thứ 2

Ngày 04/11/2024

Thứ 3

Ngày 05/11/2024

Thứ 4

Ngày 06/11/2024

Thứ 5

Ngày 07/11/2024

Thứ 6

Ngày 08/11 /2024

Thứ 7

Ngày 09/11/2024

PTTM

Vận động múa: 

Dậy đi thôi

PTTC

Tung bóng lên cao 

và bắt bóng

PTTCKNXH

Kỹ năng an toàn 

khi ở nhà 1 mình

PTNT

Nhận biết chữ số, 

số lượng trong 

phạm vi 7

Truyện: Gấu con 

bị đau răng

PTTC- KNXH

Kỹ năng thoát 

hiểm khi xảy ra 

hỏa hoạn



KẾ HOẠCH NHÁNH II: AN TOÀN KHI Ở NHÀ  – LỚP 4 TUỔI B1

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ  04/11/2024 đến 09/11/2024)

Thứ 2

Ngày 04/11/2024

Thứ 3

Ngày 05/11/2024

Thứ 4

Ngày 06/11/2024

Thứ 5

Ngày 07/11/2024

Thứ 6

Ngày 08/11/2024

Thứ 7

Ngày 09/11/2024

PTNT

Tách, gộp trong 

phạm vi 3.

PTNN

Truyện: Mỗi 

người một việc

PTTC

Vận động: Bật 

nhảy từ trên cao 

xuống.

PTTM

Hát: Cả tuần đều 

ngoan

PTTC-KNXH

Không nhận quà 

và đi theo người 

lạ.

PTTC-KNXH

Bé phòng tránh tai 

nạn thương tích



KẾ HOẠCH NHÁNH II: AN TOÀN KHI Ở NHÀ – LỚP 4 TUỔI B2

CHỦ ĐỀ:  AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ  4/11/2024 đến 9/11/2024)

Thứ 2

Ngày 4/11/2024

Thứ 3

Ngày 5/11/2024

Thứ 4

Ngày 6/11/2024

Thứ 5

Ngày 7/11/2024

Thứ 6

Ngày 8 /112024

Thứ 7

Ngày 9/11/2024

PTTC

Vận động: Bò 

chui qua cổng.

PTTCKNXH

Kỹ năng xử lý khi 

xảy ra hỏa hoạn

PTNN

Truyện: Gấu con 

bị sâu răng

PTNT

Thêm bớt trong 

phạm vi 3

PTTM

Vận động theo 

phách

“dậy đi thôi

PTTC

Ôn VĐ: Đi trên 

ghế thể dục.



KẾ HOẠCH NHÁNH II: AN TOÀN KHI Ở NHÀ– LỚP 4 TUỔI B3

CHỦ ĐỀ:  AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ  4/11/2024 đến 9/11/2024)

Thứ 2

Ngày 4/11/2024

Thứ 3

Ngày 5/11/2024

Thứ 4

Ngày 6/11/2024

Thứ 5

Ngày 7/11/2024

Thứ 6

Ngày 8/11/2024

Thứ 7

Ngày 9/11/2024

PTTC

Vận động: Bật 

nhảy từ trên cao 

xuống

PTNT

Thêm bớt trong 

phạm vi 3

PTTM

Vận động theo 

phách bài hát: Dậy 

đi thôi

PTNN

Truyện: Gấu con 

bị sâu răng

PTTCKN- XH

Dạy trẻ kỹ năng an 

toàn khi ờ nhà một 

mình

PTNN

Ôn truyện: Gấu 

con bị sâu răng



KẾ HOẠCH NHÁNH II:  AN TOÀN KHI Ở NHÀ– LỚP 4 TUỔI B4

CHỦ ĐỀ:  AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 4/11/2024 đến  9/11/2024)

Thứ 2

Ngày 4/11/2024

Thứ 3

Ngày 5/11/2024

Thứ 4

Ngày 6/11/2024

Thứ 5

Ngày 7/11/2024

Thứ 6

Ngày 8/11/2024

Thứ 7

Ngày 9/11/2024

PTTC

Vận động: Bật 

nhảy từ trên cao 

xuống

PTNT

Tìm hiểu nhận biết 

vật dụng nguy 

hiểm không an 

toàn

PTNN

Truyện: Gấu con 

bị sâu răng

PTNT

So sánh hình 

vuông, hình chữ 

nhật

PTTM

Vận động theo 

phách bài dậy đi 

thôi

PTTC-KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

xếp dép lên giá 

ngăn lắp



KẾ HOẠCH NHÁNH II: AN TOÀN KHI Ở NHÀ – LỚP 4 TUỔI B5

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ  04/11/2024 đến 09/11/2024)

Thứ 2

Ngày 4/11/2024

Thứ 3

Ngày 5/11/2024

Thứ 4

Ngày 6/11/2024

Thứ 5

Ngày 7/11/2024

Thứ 6

Ngày 8/11/2024

Thứ 7

Ngày 9/11/2024

PTTC

Bật nhảy từ trên 

cao xuống 30-

35cm

PTTM

Vận động vỗ tay 

theo phách bài hát: 

Dậy đi thôi

PTNN

Truyện: Gấu con 

bị đau răng

PTNT

Thêm bớt trong 

phạm vi 3

PTTC-KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

xử lý khi bị lạc

PTTM

Dạy trẻ làm bình 

chữa cháy



KẾ HOẠCH NHÁNH II: AN TOÀN KHI Ở NHÀ – LỚP 3 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ 4/11//2024 đến 9/11/2024)

Thứ 2

Ngày 4/11/2024

Thứ 3

Ngày 5/11/2024

Thứ 4

Ngày 6/11/2024

Thứ 5

Ngày 7/11/2024

Thứ 6

Ngày 8/11/2024

Thứ 7

Ngày 9/11/2024

PTNT

Đếm, nhận biết 

số lượng trong 

phạm vi 2

PTTM

Vẽ khẩu trang dễ 

thương

PTTC

Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh

PTNN

Thơ: Cái ổ điện

PTTM

Vận động: Vỗ 

đệm theo nhịp bài 

hát “Dậy đi thôi”

PTNT

Dạy trẻ nhận biết 

và phòng tránh 1 

số vật dụng nguy 

hiểm



KẾ HOẠCH NHÁNH II: AN TOÀN KHI Ở NHÀ – LỚP 3 TUỔI C2

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ  04/11/2024 đến  09/11/2024)

Thứ 2

Ngày 04/11/2024

Thứ 3

Ngày 05/11/2024

Thứ 4

Ngày 06/11/2024

Thứ 5

Ngày 07/11/2024

Thứ 6

Ngày 08/11/2024

Thứ 7

Ngày 09/11/2024

PTTM

Vận động vỗ đệm 

theo nhịp

PTTC

Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh

PTNT

Đếm và nhận biết 

số lượng trong 

phạm vi 2

PTTM

Khẩu trang yêu 

thương

PTNN

Truyện: Khỉ con 

ăn chuối

PTTC-KNXH

Bé phòng tránh tai 

nạn thương tích



KẾ HOẠCH NHÁNH II: AN TOÀN KHI Ở NHÀ – LỚP 3 TUỔI C3

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ  04/11/2024 đến  09/11/2024)

Thứ 2

Ngày 04/11/2024

Thứ 3

Ngày 05/11/2024

Thứ 4

Ngày 06/11/2024

Thứ 5

Ngày 07/11/2024

Thứ 6

Ngày 08/11/2024

Thứ 7

Ngày 09/11/2024

PTTC

Trườn theo 

hướng thẳng

PTTC-KNXH

Không nhận quà 

và đi theo người

PTNN

Truyện:Khỉ con ăn 

chuối

PTNT

Xếp tương ứng 

ghép đôi 1:1

PTTM

Hát: Rửa mặt như 

mèo

PTTC-KNXH

Hướng dẫn trẻ tuốt 

rau ngót.



KẾ HOẠCH NHÁNH II: AN TOÀN KHI Ở NHÀ – LỚP 3 TUỔI C4

CHỦ ĐỀ: AN TOÀN

(Thời gian thực hiện từ  4/11/2024 đến 9/11 /2024)

Thứ 2

Ngày 4/11/2024

Thứ 3

Ngày 5/11/2024

Thứ 4

Ngày 6/11/2024

Thứ 5

Ngày 7/11/2024

Thứ 6

Ngày 8/11/2024

Thứ 7

Ngày 9/11/2024

PTTC

Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh

PTNT

Xếp tương ứng

PTTM

Vận động vỗ tay 

theo nhịp bài hát: 

Dậy đi thôi

PTNN

Thơ: Đừng chơi 

gần bếp

PTTM

Vẽ khẩu trang

PTTC- KNXH
Dạy trẻ kỹ năng không 

cười đùa khi ăn uống



KẾ HOẠCH NHÁNH III: ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH – LỚP NHÀ TRẺ D1

CHỦ ĐỀ: NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU

(Thời gian thực hiện từ  4/11/2024 đến 9/11/2024)

Thứ 2

Ngày 4/11/2024

Thứ 3

Ngày 5/11/2024

Thứ 4

Ngày 6/11/2024

Thứ 5

Ngày 7/11/2024

Thứ 6

Ngày 8/11/2024

Thứ 7

Ngày 9/11/2024

PTTCKNXH-

TM

Hát: Cháu yêu bà

PTTC

Vận động: Đi 

trong đường hẹp 

có bê vật trên tay

PTNT

Nhận biết cái bát, 

cái ca

PTTCKNXH-

TM

Bé chăm em búp 

bê

PTNN

Thơ: Bạn của bé

PTTCKNXH-TM

Ôn hát: Cháu yêu 

bà



KẾ HOẠCH NHÁNH III:  ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH – LỚP NHÀ TRẺ D2

CHỦ ĐỀ: NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU 

(Thời gian thực hiện từ 4/11/2024 đến 9/11/2024)

Thứ 2

Ngày 4/11/2024

Thứ 3

Ngày 5/11/2024

Thứ 4

Ngày 6/11/2024

Thứ 5

Ngày 7/11/2024

Thứ 6

Ngày 8/11/2024

Thứ 7

Ngày 9/11/2024

PTNT

Nhận biết đồ 

dùng ăn uống: cái 

ca- cái bát

PTTC

Bò chui qua cổng

PTTCKNXH-

TM

Hát: Cháu yêu bà

PTNN

Truyện: Bé Mai ở 

nhà

PTTCKNXH-

TM

Di màu cái bát

PTTC

Chơi bò chui qua 

cổng


